	MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ – LỚP 7


	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1. Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
	
	- Nhận biết được thời gian, địa điểm của các cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	
	- Em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

	Số điểm 4,0
Tỉ lệ  40 %
	
	TN: 02câu; 1 điểm

TL: 01 câu; 2 điểm
	
	TL: 01 câu; 1điểm

	2. Bài 20. Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
	 - Lời căn dặn trên của vua Lê Thánh Tông phản ánh điều gì
	
	
	

	Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%
	TL: 01 câu; 2 điểm
	
	
	

	3.Thiên nhiên châu Nam Cực.
	- Kể tên các tài nguyên khoáng sản ở châu Nam Cực?

-Khí hậu châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
	
	Sự tan băng ở châu nam cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên trái đất như thế nào?
	

	Số điểm 4,0

Tỉ lệ 40%
	TN: 04 câu; 2 điểm
	
	TL: 01 câu; 2 điểm
	

	Tổng số điểm 10

Tỉ lệ 100%
	Số điểm 4,0; 40%
	Số điểm 3,0; 30%
	Số điểm 2,0; 20%
	Số điểm 1,0;

10%


	ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ – LỚP 7
Thời gian làm bài: 60’


TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:  Trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418 - 1423), nghĩa quân Lam Sơn đã

A. giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

B. liên tục mở rộng phạm vi chiếm đóng.

C. mở nhiều đợt tấn công lớn vào căn cứ địch.

D. phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Câu 2:  Chiến thắng nào của nghĩa quân Lam Sơn có ý nghĩa quyết định, buộc quân Minh phải chấm dứt chiến tranh?

A. Chi Lăng - Xương Giang.

B. Ngọc Hồi - Đống Đa.

C. Tốt Động - Chúc Động.

D. Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 3: So với toàn cầu, châu Nam Cực là lục địa:
A.  Lạnh nhất, khô nhất, nhiều gió nhất.          
B.  Lạnh nhất, mưa lớn nhất, rộng nhất.          
C.  Nhiều băng nhất, hẹp nhất, ẩm nhất.     
D.  Khô hạn nhất, ít gió nhất, ẩm nhất.  

Câu 4: Các loại khoáng sản có nhiều ở châu Nam Cực là?
A. bôxit và đồng.                                                   B. than đá và sắt.
C. apatit và mangan.                                              D. đất hiếm và titan.

Câu 5: Nhiệt độ trung bình năm ở châu Nam Cực dao động từ khoảng
A. -600C - -100C.                                                   B. -600C - -200C.
C. -600C –-300C.                                                   D. -600C - -400C.
Câu 6: Lượng mưa trung bình năm ở châu Nam Cực là khoảng
A. 50mm đến 150mm.                                    B. 50mm đến 250mm.                  
C. 50mm đến 350mm.                                    D. 50mm đến 450mm.            
 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 2: (2 điểm) Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 3:(2 điểm) Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên trái đất như thế nào?
Câu 4: (1 điểm) Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời câu hỏi:

Tư liệu. Vua Lê Thánh Tông từng căn dặn Thái bảo Lê Cảnh Huy: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?... Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

Theo em, lời căn dặn trên của vua Lê Thánh Tông phản ánh điều gì?

……………………..HẾT………………

              HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	A
	A


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc.

+ Vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của bộ Chỉ huy nghĩa quân mà đại diện là: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích..

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc.
+ Đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ; mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt.
	2 điểm



	2
	Bài học kinh nghiệm:

+ Dựa vào sức dân.

+ Phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân.
	2 điểm

	3
	* Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ gây đến những ảnh hưởng sau:

- Biến đổi khí hậu.

- Nắng nóng kéo dài.

- Ảnh hưởng đến phương tiện qua lại trên biển.

- Làm cho mực nước biển dâng cao.

- Tan băng ở châu nam cực gây ô nhiễm không khí.

- Ảnh hưởng đến động vật.

- Ảnh hưởng đến đời sống con người.
	2 điểm



	4
	 Quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nhà Lê.
	1 điểm


Long Hải, ngày 10 tháng 03 năm 2023
	DUYỆT ĐỀ
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